
TT Mã HS Họ và tên Ngày sinh Ngành đã tốt nghiệp ĐT KV Ghi chú

1 502 Trần Thị Thu Thúy 30/01/1985 Công nghệ thông tin 3

2 503 Nguyễn Công Tài Anh 28/9/1984 Quản lý tài nguyên rừng &MT 1

3 504 Phạm Đoàn Phú Quốc 20/6/1984 Lâm sinh 1

4 509 Nguyễn Thị Hồng Lớp 18/8/1985 Kế toán 3

5 517 Phạm Hùng Mạnh 21/3/1980 Giáo dục Thể chất 3

6 534 Chiêm Trọng Hiển 08/4/1981 Điện khí hóa - cung cấp điện 3

7 546 Nguyễn Thị Nam Phương 08/10/1983 Công nghệ hóa học & thực phẩm 3

8 561 Y Ly Niê Kdăm 09/01/1989 Giáo dục Thể chất 05 3

9 577 Y Rôbi Bkrông 06/10/1988 Giáo dục Thể chất 01 1

10 579 Phan Bá Nghĩa 20/10/1979 Hậu cần 3

11 580 Đoàn Hải Nam 01/11/1975 Khoa học quân sự 1

12 581 Nguyễn Đình Huấn 27/7/1982 Triết học 1

13 582 Bùi Thị Phương Thảo 01/4/1992 Sư phạm Toán học 1

14 583 Vũ Thị Thường 20/8/1990 Lịch sử 1

15 584 Hà Văn Tuấn 15/11/1967 Ngoại sản 1

16 585 Mai Đức Trọng 11/02/1986 Bác sĩ đa khoa 1

17 586 Ngô Thị Ngọc Yến 22/11/1984 Dược học 1

18 587 Nguyễn Thị Thúy Hằng 20/8/1990 Y đa khoa 1

19 588 Trần Phương Hạnh Niê Kdăm 02/7/1988 Báo chí 1

20 589 Phạm Thị Oanh 20/12/1984 Quản trị kinh doanh 1

21 590 Ngô Thế Sơn 02/9/1985 Lâm sinh 1

22 591 Dương Thị Hải Ninh 07/7/1987 Sinh học 1

23 592 Đỗ Thị Anh 02/10/1994 Sư phạm Sinh học 1

24 593 Phạm Thị Phương 02/6/1987 Sư phạm Sinh học 1

25 594 Nguyễn Hữu Kiên 18/8/1992 Sư phạm Sinh học 1

26 595 Nguyễn Thị Vân Dung 11/4/1987 Dược sĩ 1

27 596 Trịnh Ngọc Thảo Vy 04/8/1988 Y đa khoa 1

28 597 Lê Cao Bá Linh 07/10/1996 Khoa học cây trồng 1
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29 598 Hoàng Thị Thanh Thảo 13/6/1986 Bác sĩ đa khoa 1

30 599 Nguyễn Duy Tưởng 23/12/1989 Kinh tế nông nghiệp 1

31 601 Lê Kim Khánh Trang 21/8/1990 Kế toán 1

32 602 Đoàn Thị Thanh Trà 08/01/1994 Kế toán 1

33 603 Đặng Thị Nhung 10/11/1986 Kế toán 1

34 605 Lê Thị Huyền 27/9/1989 Kế toán 1

35 606 Quách Quỳnh Hương 23/3/1986 Hành chính học 1

36 607 Hoàng Đức Triêm 05/02/1992 Văn hóa học 1

37 608 Phạm Thị Kim Ngân 26/9/1991 Luật 1

38 609 Nguyễn Thị Diệu Linh 24/11/1993 Luật 1

39 610 Trần Thiên Khôi 14/02/1982 Kế toán 1

40 611 Nguyễn Thị Vân Linh 06/10/1983 Sư phạm Thể dục thể thao 1

41 615 Trần Thị Phương Hạnh 16/01/1983 Sư phạm Sinh - KTNN 1

42 616 Trương Văn Thảo 27/10/1980 Kinh tế nông nghiệp 1

43 617 Cao Thị Hoài 26/6/1986 Quản lý TNMT rừng 1

44 618 Nguyễn Hải Đăng 10/01/1987 Quản lý TNMT rừng 1

45 619 Lê Phước Toàn 21/6/1993 Giáo dục Thể chất 1

46 620 Lê Nguyễn Hồng Huệ 20/9/1997 Kế toán 1

47 621 Nguyễn Văn Hà 07/4/1978 Sư phạm Văn 1

48 622 Nguyễn Thị Hoàng An 03/7/1993 Y đa khoa 1

49 623 Trần Thúy Hằng 13/6/1977 Giáo dục Tiểu học 1

50 624 Phạm Thị Hồng Ngọc 30/9/1972 Giáo dục Tiểu học 1

51 625 Lê Hoài Anh 22/8/1986 Quản lý TNMT rừng 1

52 626 Mã Thị Kim Hà 17/7/1985 Giáo dục chính trị 1

53 627 Ngô Thị Tâm 10/6/1994 Sư phạm Hóa học 1

54 629 Ngô Văn Anh 10/01/1988 CN Sinh 1

55 631 Vương Thị Kim Thoa 26/02/1988 Kế toán 1

56 632 Hán Thị Thùy Trinh 13/6/1990 Kế toán - Kiểm toán 1

57 633 Nguyễn Thị Thu Hương 09/3/1988 Kế toán 1

58 634 Nguyễn Thị Nhâm Tý 22/01/1972 Kế toán 1

59 635 Nguyễn Thị Vinh 02/3/1987 CN Văn 1

60 636 Nguyễn Thị Hòa 01/7/1998 Sư phạm Ngữ văn 1

61 637 Lữ Văn Khăm 06/6/1986 Sư phạm Ngữ văn 1
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62 638 Trần Thị Phượng 15/11/1982 Bảo vệ thực vật 1

63 639 Nguyễn Thanh Phương 06/6/1986 Kinh tế nông lâm 1

64 640 La Đức Tùng 13/4/1980 Trồng trọt 1

65 641 Ngô Thanh Sơn 1985 Luật 1

66 642 Võ Thị Hoài Thương 27/01/1994 Điều tra trinh sát 1

67 643 Ngô Thị Trâm 10/6/1994 Sư phạm Hóa học 1

68 644 Vũ Bích Thủy 16/3/1992 Sinh học 1

69 645 Trần Minh Trí 10/7/1991 Quản trị kinh doanh 1

70 646 Đặng Thị Tuyết Lan 07/11/1978 Sư phạm Ngữ văn 1


